
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 21 0000 Bất sản CTC+ 2/3 trên ÂĐ/TC 2 

2 0                      sừng, TC trái liệt

8 3 43 2002 UBT 2bên 6cm

8 4 32 1001 UBT (T) 6 cm

9 5 31 2012 SSD độ II + CTC dài

9 6 40 ĐT UBT 2bên 6cm

9 7 31 0000 VS II/ Tắc  ODT (P)

11 8 50 0010 UXTC 12 tuần

11 9 55 6006 UBT (P) 7cm

11 10 45 1001 UBT (P) 5cm

11 11 43 2022 UBT (P) 7cm

11 12 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

13 27 0010 UBT (P) 6cm

14 22 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 48 2002 UXTC + UBT (P) 7cm

8 2 30 1011 UBT (T) 7 cm/VMC UBT

8 3 27 ĐT UBT (T) 11cm

9 4 54 4004 UXTC 10 tuần

9 5 39 2002 LNMTCBT (T) 7cm

9 6 24 0000 UBT (P) 6cm

9 7 38 ĐT LNMTCBT (P) 8cm

9 8 21 ĐT UBT (T) 7cm

HOÀI THƯ + TÙNG.TT

HOÀI THƯ + TÙNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + SƠN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + SƠN.TT

PHAN NGA + SƠN.TT

Q.KHOA + NHU + TRUNG.TT

NHU + TRUNG.TT

NHU + TRUNG.TT  

QUỐC DUY + THU TRANG.TT

QUỐC DUY + THU TRANG.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS KHOA NS + LÂM HÀ.TT (S)

BS KHOA NS + HIỀN.CĐT (C)

MỸ NHI + N.QUANG + SANINE.TT

MỸ NHI + SANINE.TT

MỸ NHI + SANINE.TT

D.MINH + Q.HƯƠNG + LAM.TT

Q.HƯƠNG + LAM.TT

Q.HƯƠNG + LAM.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN (S)

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN (C)

THỐNG + HƯNG.PNT + H.QUYÊN

     

HƯNG.PNT + H.QUYÊN   

HƯNG.PNT + H.QUYÊN     

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Thám sát, Tạo ống ÂĐ

Từ ngày 7/7/2014 đến ngày 7/13/2014 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ  ÚT

BÙI THỊ NGỌC HOA

PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

LÊ THỊ LOAN

LÊ NGỌC THẾ QUỲNH

TRƯƠNG THỊ KIM PHÓ

HOÀNG THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ THU SƯƠNG

BÙI THỊ HÀ

VÕ THỊ QUẾ HƯƠNG

TRẦN THỊ THIÊN TRANG

BN TNTC

LÂM THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

ĐỖ THANH THÚY 

PHAN THỊ TUYẾT SƯƠNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

LÊ THỊ XOA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ Ý

TRẦN THỊ LIÊN

1922

1937

3290

3295

3286

3283

3294

1925

SHC

3253

3277

3273

2105

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3262

2906

3268

1258

PM

Ngày: 7/7/2014 

Ngày: 7/8/2014 

1915

3260

1948

1951



11 9 49 0000 UXTC 10 tuần

11 10 27 0000 Polype lòng TC + VS 1

11 11 25 0000 LNMTC 2BT 8cm

11 12 43 1001 UBT (P) 5cm

11 13 33 2012 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 48 2002 UXTC 12 tuần

8 2 41 2002 UBT (T) 8cm

8 3 34 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

8 4 33 2002 UBT (P) 7cm

8 5 25 0010 UBT (T) 7 cm

9 6 45 1001 UXTC 8 tuần

9 7 34 2012 UBT (P) 6cm

9 8 31 1001 UBT (P) 9cm

9 9 27 0000 UBT (P) 7cm

9 10 27 0000 UBT (P) 6cm

11 11 43 0020 UBT (P) 10cm

11 12 43 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

8 1 52 2002 NXTC 

8 2 28 0000 VS I + UBT (P) 

8 3 25 0000 UBT (T) 5 cm

9 4 35 1001 NXTC 

9 5 33 0010 UBT (P) 7cm

9 6 23 0000 UBT (T) 7 cm

9 7 36 2012 UBT 2bên 4cm

9 8 26 1011 UBT (P) 6cm

LÊ DIỆP + A.THƯ4

LÊ DIỆP + A.THƯ4

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THU NGUYỆT+ PHƯƠNG THẢO.TT+ TÙNG.TT

THU NGUYỆT+ TÙNG.TT

THU NGUYỆT+ TÙNG.TT

THANH THÚY + THU HÀ 3

H.THẮM + V.HÙNG + SƠN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + SƠN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + SƠN.TT 

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + A.THƯ 4 (C)

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

THU NGUYỆT + PHƯƠNG ANH + LÂM HÀ.TT

THU NGUYỆT + PHƯƠNG ANH + LÂM HÀ.TT

THU NGUYỆT + PHƯƠNG ANH + LÂM HÀ.TT

THANH THÚY + THU HÀ 3

NGỌC TRANG + VÕ

BS KHOA NS + LANH.TT (S)

BS KHOA NS + LAM.TT (C)

PHAN NGA+ THANH HIỀN+ CÔNG KHANH.TT

PHAN NGA+ THANH HIỀN+ CÔNG KHANH.TT

PHAN NGA + CÔNG KHANH.TT

V.THÀNH + PHƯƠNG THẢO.TT+ TRANG.TT

V.THÀNH + TRANG.TT

V.THÀNH + TRANG.TT

NGỌC TRANG + VÕ

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

ĐẬU THỊ LAN HƯƠNG

TRẦN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TƯ

PHAN THỊ LƯƠNG

LÊ THỊ THÚY AN

PHẠM THỊ THU HÀ

LÊ THỊ HỒNG HUỆ

TRẦN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

LƯƠNG THỊ THÚY HỒNG

NGUYỄN NGỌC THU

PHAN THỊ THANH HƯƠNG

BN TNTC

PHAN HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ HỒNG THO

BÙI THỊ NIỀM

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ XUÂN

LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG

TRẦN THỊ TRÚC HUỲNH

3384

3287

3340

1975

1950

3465

1976

3438

3322

3331

3337

1956

3328

3435

3304

3434

3333

1963

1974

3332

1921

3291

1947

1968

1940

3386

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 7/9/2014 

Ngày: 7/10/2014 



11 9 42 1001 UBT (T) 7 cm

11 10 37 1001 LNMTCBT (T) 8cm

11 10 32 3003 UBT (P) 7cm

11 11 32 1011 VS 2/ Ứ dịch BTC

11 13 26 1011 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 48 0000 UXTC 14 tuần

8 2 27 0000 Polype lòng TC,LNMTC2BT/ VS1

8 3 20 0000 UBT (T) 8 cm

9 4 43 2002 UBT (T) 5 cm

9 5 36 2002 UBT (T) 5 cm

9 6 33 1011 UBT (T) 6 cm

9 7 27 0000 UBT (P) 8cm

9 8 20 1001 UBT 2bên 6cm

11 9 48 2012 UBT (T) 7 cm/VMC TNTC

11 10 32 1001 UBT (P) 6cm

11 11 31 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 31 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 21 1001 UBT (T) 7 cm

MỸ NGỌC + AN

MỸ NGỌC + AN

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

NHU + LANH.TT

NHU + LANH.TT

NHU + LANH.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

MỸ NGỌC + AN

THỤC TRANG + D.PHƯỢNG

BS KHOA NS + MAI THẢO (S)

BS KHOA NS + MẬN (C)

THƯƠNG.BM + N.QUANG + TRUNG.TT

N.QUANG + TRUNG.TT

N.QUANG + TRUNG.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

THỤC TRANG + D.PHƯỢNG

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 4 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD    

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

TRẦN THỊ HẠNH

NGUYỄN NGỌC HẰNG

TRẦN KIM ÁNH

TRẦN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN VIỆT TRINH

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

NGUYỄN THỊ LUYẾN

LÊ THỊ THANH HIỀN

MAI THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ KIM VI

PHAN THỊ BÍCH HÀ

LỮ THỊ THU ĐIỆP

VŨ THỊ KIM LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

NGUYỄN VI THÚY NGUYÊN

HỒ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHỤC

HỒ THỊ MỸ VÂN

3362

3351

3418

3086

3325

3460

3464

3360

3405

3437

3425

3420

2029

3401

1977

2044

1967

3448

Thứ: SÁU 

Ngày: 7/11/2014 


